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A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau:
Câu 1. Khi nghiên cứu sự di truyền của 1 cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện được:
A. Quy luật phân li.                           B. Quy luật phân li độc lập.   
C. Quy luật liên kết gen.                    D. Quy luật hoán vị gen
Câu 2. Tính trạng là gì? 
A. Hai tính trạng có biểu hiện khác nhau.

B. Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng.

C. Hai trạng thái khác nhau của các loại tính trạng.

D. Là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.
Câu 3. Theo quy luật phân li của Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng

A. phân li đồng đều về mỗi giao tử

B. cùng phân li về một giao tử

C. hòa trộn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử 

D. phân li độc lập
Câu 4. Theo thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, tính trạng xuất hiện ở F1 được gọi là

A. tính trạng lặn 
B. tính trạng trội

C. tính trạng đồng hợp
D. tính trạng dị hợp

Câu 4. Khi cho cây cà chua quả đỏ không thuần chủng lai phân tích thì thu được: 

A. Toàn cây quả đỏ      

B. Tỉ lệ 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

C. Tỉ lệ 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng
D. Toàn cây quả vàng
Câu 5. Ở chó, gen A quy định lông ngắn, gen a quy định lông dài. Theo dõi sự di truyền hình dạng lông của chó, người ta thu được kết quả sau:

P: lông ngắn x lông dài -> F1:  50% lông ngắn : 50% lông dài.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức sau:

A. AA x AA            B. AA x Aa                C. Aa x Aa           D. Aa x aa

Câu 6. Để xác định thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai nào ? 

A. Lai với cơ thể đồng hợp trội 

B. Lai phân tích 

C. Lai với cơ thể dị hợp 


D. Cả a và b 

Câu 7. Ở người gen A quy định mắt đen, gen a quy định mắt xanh. Mắt đen là trội hoàn toàn so với mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen như thế nào để chắc chắn con sinh ra toàn mắt đen?

A. Mẹ mắt đen (AA)  x  Bố mắt xanh (aa); 

B. Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

C. Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt xanh (aa);   

D. Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa).

Câu 8. Kết thúc kì cuối của giảm phân I, số NST trong tế bào là?

A. 2n NST đơn;    B. n NST đơn;        C. 2n NSTkép;        D. n NST kép.

Câu 9. Số lượng NST trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài phản ánh

A. mức độ tiến hoá của loài.                          
B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.      
D. số lượng gen của mỗi loài.

Câu 10. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ    

B. Luôn co ngắn lại                                      
C. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng 
D. Luôn luôn duỗi ra

Câu 11. Ý nghĩa cơ bản của nguyên phân là gì ?

A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

C. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
D. Sự phân chia đồng đều các NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
Câu 12. “Các cặp NST kép tương đồng co xoắn tối đa và xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào” là đặc điểm của 

A. Kì giữa của giảm phân 1                           B. Kì giữa của giảm phân 2

C. Kì giữa của nguyên phân                           D. Kì trung gian                      

Câu 13. Ở người 2n=46. Một tế bào người đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó là:

A. 46 NST đơn        B. 46 NST kép          C. 92 NST đơn        D. 92 NST kép
Câu 14. Ở đậu Hà Lan 2n=14. Một tế bào đậu Hà Lan đang ở kì đầu của giảm phân II. Số NST trong tế bào đó là:

A. 7 NST              B. 14 NST                C. 28 NST       D. 56 NST
Câu 15. Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

A. Lưỡng bội ở trạng thái kép   
B. Lưỡng bội ở trạng thái đơn  
C. Đơn bội ở trạng thái đơn 
D. Đơn bội ở trạng thái kép                 

Câu 16. “Các NST kép co xoắn tối đa và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào” là đặc điểm của 

A. Kì giữa của giảm phân 1                            B. Kì sau của giảm phân 2

C. Kì giữa của nguyên phân                           C. Kì sau của nguyên phân                
Câu 17. Trong thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen, biến dị tổ hợp thể hiện ở kiểu hình:   

A. vàng, trơn          B. vàng, nhăn        C. xanh, nhăn         D. Cả 3 đáp án trên
Câu 18. Cho lai cây cà chua quả vàng thuần chủng với cây cà chua quả đỏ thu được F1 toàn cây cà chua quả vàng. Cho các cây F1 tiếp tục tự thụ phấn thu được 75% cây cà chua quả vàng, 25% cây cà chua quả đỏ.

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Cây cà chua quả vàng ở F1 có kiểu gen dị hợp. 
B. Cây cà chua quả đỏ có kiểu gen đồng hợp.

C. Tính trạng quả vàng là trội hoàn toàn so với tính trạng quả đỏ.
D. Tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng.
Câu 19. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở kì nào trong chu kì tế bào?

A. Kì trung gian         B. Kì đầu         C. Kì giữa           D. Kì cuối

Câu 20. Trong cấu trúc của NST có thành phần nào sau đây?
A. Prôtêin dạng sợi     B. Prôtêin loại histon       C. Phân tử ADN       D. Cả B và C

Câu 21. “Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào” là đặc điểm của:

A. kì đầu của nguyên phân
B. kì đầu của giảm phân I

C. kì sau của nguyên phân
D. kì sau của giảm phân I
Câu 22. Tỷ lệ xấp xỉ 3 trội 1 lặn xuất hiện trong các phép lai nào?
A. Aa
  x  Aa


B. Aa
 x  AA

C. AA  x  aa



D. Aa  x  aa
Câu 23. Dựa vào kết quả phân tích thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì

A. tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều là 3 trội : 1 lặn

B. F2 có 4 kiểu hình

C. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp

D. tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

Câu 24. Theo thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

A. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.

B. 9 vàng, trơn : 3 xanh, trơn : 3 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn.

C. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

D. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, nhăn : 1 xanh, trơn.
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. Nêu các khái niệm: kiểu gen, kiểu hình, thể đồng hợp, thể dị hợp.
Câu 2. Biến dị tổ hợp là gì? Hãy xác định các biến dị tổ hợp trong thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.

Câu 3. Phát biểu nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Menđen.

Câu 4. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định tính trạng quả lục; gen a quy định tính trạng quả vàng. Hãy viết sơ đồ lai trong các trường hợp sau:

a/ Cho 2 cây bố mẹ thuần chủng quả lục lai với quả vàng

b/ Cho cây quả lục không thuần chủng lai phân tích

c/ Cho 2 cây quả vàng lai với nhau

d/ Cho cây quả lục thuần chủng tự thụ phấn

e/ Cho cây quả lục không thuần chủng tự thụ phấn
Câu 5. Lai phân tích là gì? Mục đích của lai phân tích?

Câu 6. Ở chó, gen A quy định tính trạng lông ngắn, gen a quy định tính trạng lông dài. Cho 2 cây bố mẹ thuần chủng lông ngắn lai với lông dài thu được F1.
    a. Hãy xác định kiểu gen của P và lập sơ đồ lai.

    b. Cho F1 lai phân tích kết quả sẽ như thế nào? Viết sơ đồ lai.

Câu 7: Ở một giống lúa, tính trạng thân thấp là trội hoàn toàn so với thân cao. Cho 2 giống lúa giao phối với nhau thu được con lai có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 lúa thân thấp : 1 lúa thân cao. Xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và viết sơ đồ lai.

Câu 8. Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền tính trạng. 
Câu 9. Nêu những điểm khác nhau của NST qua các kì ở nguyên phân và giảm phân 1.
------------HẾT------------
